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CHƯƠNG 4 

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 

§1 HỆ CRAMER 

1.1 ðỊNH NGHĨA 

 Xét một hệ n  phương trình tuyến tính n  ẩn: 

  

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

... ... ... ... ...

...

n n

n n

n n nn n

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + = + + + = + + + =

  (1) 

 Các số thực 1 2; ;...; nx x x  là các ẩn, các số thực ija là các hệ số của ẩn, các 

số ib  là các số hạng tự do. 

 Nghiệm của hệ là một bộ n  số thực 1 2; ;...; nx x x  thoả mãn mọi phương 

trình của hệ. 

 Hệ (1) ñược gọi là hệ Cramer nếu ñịnh thức các hệ số của ẩn khác không. 

  ( )

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
det 0... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

∆= = ≠  

1.2 QUY TẮC CRAMER 

Xét hệ véc tơ cột của các hệ số của các ẩn tức là các cột của ma trận A :  

1 2, ,..., nA A A  thuộc không gian nR . 

 Nếu các véc tơ ñó phụ thuộc tuyến tính thì sẽ có một trong chúng là tổ hợp 
tuyến tính của các véc tơ còn lại tức là một cột của ñịnh thức � là tổ hợp tuyến 
tính của các cột khác do ñó det( ) 0A = . Vậy nếu det( ) 0A ≠  thì các véc tơ 

1 2, ,..., nA A A  phải ñộc lập tuyến tính, chúng lập thành một cơ sở của nR . Véc tơ 
cột B  các số hạng tự do cũng là một véc tơ thuộc nR  nên nó ñược phân tích 
một cách duy nhất theo cơ sở ñã chọn 1 2, ,..., nA A A  

 1 1 2 2 ... n nB x A x A x A= + + +  (2) 
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 Các tọa ñộ của véc tơ ( )1 2, ,..., nB x x x  thoả mãn hệ phương trình (1) nên là 

nghiệm của hệ ñó. 

 Như vậy ta ñã chứng tỏ hệ Cramer (hệ có det( ) 0A ≠ ) luôn luôn có 

nghiệm duy nhất. Bây giờ ta tìm công thức biểu diễn nghiệm của hệ. 

 Ta ký hiệu lại ñịnh thức det( )A  dưới dạng ( )1 2, ,..., .nD A A A  

 Ta xét ñịnh thức: ( )1 2 1 1, ,..., , , ,..., .i i i nD A A A B A A− +∆ =  

 Thay B  bởi (2) rồi dùng tính chất của ñịnh thức ta có thể phân tích i∆  
thành n  ñịnh thức mà trong ñó có 1n −  ñịnh thức có hai cột tỷ lệ, chẳng hạn 

ñịnh thức ( )1 1 1 1 1,..., , , ,..., .i i nD A A x A A A− +  

 Các ñịnh thức ñó bằng không, ta chỉ còn lại một ñịnh thức có dạng: 

( )1 1 1,..., , , ,...,i i i i nD A A x A A A− + . Nó bằng ( )deti ix A x= ∆ . Như vậy ta có 

i ix∆ = ∆ . Do ta suy ra 0 ; 1,2,..., .i
ix i n

∆∆ ≠ = =∆  

 Ta có kết quả quan trọng sau:  

 Hệ phương trình tuyến tính (1) là hệ Cramer nếu nó thoả mãn ñiều kiện 
ñịnh thức các hệ số 0∆ ≠ . Khi ñó hệ có nghiệm duy nhất ñược cho bởi công 
thức:  

 ; 1,2,..., .i
ix i n

∆= =∆   (3) 

trong ñó ñịnh thức ∆  là ñịnh thức các hệ số của ẩn, i∆  là ñịnh thức nhận ñược 
từ ∆  bằng cách thay cột thứ i bằng cột hệ số tự do nằm ở vế phải của (1), tức là 
thay cột iA  bởi cột B . 

Ví dụ: Giải hệ phương trình:  

Ta tÝnh  ®ã lµ hÖ Cramer, nã cã nghiÖm duy nhÊt.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

6

2 3

2 5

1 1 1

2 1 1 5.

1 1 2

x x x

x x x

x x x

 + + = − + = − + =

∆ = − = −
−
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Ta tÝnh c¸c ®Þnh thøc 

VËy nghiÖm cña hÖ lµ:

1 2 3

1 2 3
1 2 3

, 1,2,3.

6 1 1 1 6 1 1 1 6

3 1 1 5; 2 3 1 10; 2 1 3 15;

5 1 2 1 5 2 1 1 5

1; 2; 3.

i i

x x x

∆ =

∆ = − = − ∆ = = − ∆ = − = −

− −

∆ ∆ ∆= = = = = =∆ ∆ ∆

 

 Chú ý: Nếu ta ký hiệu A  là ma trận các hệ số của hệ (1), X  là ma trận cột 
các ẩn, B  là ma trận cột các số hạng tự do thì dạng ma trận của hệ (1) là:  

AX B= . 

 Với hệ Cramer, det( ) 0A ≠  nên ma trận A  là khả nghịch, tồn tại ma trận 

nghịch ñảo 1A− , từ ñó ta có: 1 1 1A AX A B X A B− − −= ⇒ =  

 Ta có thể tìm nghiệm của hệ Cramer bằng cách tìm ma trận nghịch ñảo 1A−   
của ma trận A  rồi tính tích của hai ma trận 1A−  và B . 

§§§§2222. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT 

2.1 ðIỀU KIỆN TƯƠNG THÍCH 

 Xét hệ phương trình tuyến tính tổng quát m  phương trình n  ẩn: 

 

 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

... ... ... .... ... .... ... ...

...

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + = + + + = + + + =

 (4) 

 Nghiệm của hệ là một bộ n  số thực 1 2( , ,..., )nx x x  thoả mãn mọi phương 

trình của hệ. 

 Hệ (4) ñược gọi là tương thích nếu nó có ít nhất một nghiệm. 

 Ta sẽ tìm xem với ñiều kiện nào thì hệ (4) là tương thích? 

 Gọi A  là ma trận các hệ số của hệ, A  là ma trận loại ( )m n× . 

 A  là ma trận nhận ñược từ A  bằng cách thêm cột các số hạng tự do vào cột 
cuối, ta gọi nó là ma trận mở rộng của A . 
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11 12 1 111 12 1

21 22 2 21 22 2 2

1 2
1 2

......

... ...
;... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ...

nn

n n

m m mn
m m mn m

a a a ba a a

a a a a a a b
A A

a a a a a a b

            = =               

 

 ðiều kiện tương thích (Kronecker - Capelli). 

 ðể hệ (4) là tương thích thì cần và ñủ là hạng của ma trận A  bằng hạng 

của ma trận mở rộng A  

 Thật vậy, giả sử hệ (4) là tương thích, tức là tồn tại nghiệm 
®Ó: 1 2 1 1 2 2( , ,..., ) ...n n nx x x B x A x A x A= + + +  

 Ta thấy rằng cột cuối cùng của ma trận A  khi ñó là tổ hợp tuyến tính của 
các cột còn lại, do ñó khi bỏ cột ñó ñi thì hạng của ma trận không thay ñổi, 
nhưng khi ñó ma trận còn lai chính là ma trận A , vậy hạng của A  bằng hạng 

của A . 

 ðảo lại, nếu ( ) ( )h¹ng h¹ng AA r= =  thì trong A  sẽ chứa ít nhất một ñịnh 

thức cấp r  khác không. Bằng cách ñổi chỗ các hàng và các cột của A  (không 
làm thay ñổi hạng của nó) ta có thể giả thiết rằng ñịnh thức khác không ñó nằm 
ở vị trí r  hàng ñầu và r  cột ñầu. Khi ñó r  véc tơ cột 1 2, ,..., rA A A  là ñộc lập 

tuyến tính và ta coi chúng là các véc tơ cơ sở. Vì h¹ng( )A r=  nên các véc tơ 

cột B  là tổ hợp tuyến tính của 1 2, ,..., rA A A :  

1 2 .. r rB A A Aα α α1 2= + + +  

Ta ñặt: 1 2 1 2, ,..., , ... 0.r r r r nx x x x x xα α α1 2 + += = = = = = =  

Bộ n  số thực ( )2, ,... , 0,..., 0rα α α1  sẽ là một nghiệm của hệ (4). 

Vậy hệ (4) là tương thích. 

2.2 CÁCH GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT. 

 Giả sử hệ (4) tương thích và có hạng là r . Khi ñó ma trận A  của nó chứa r  
cột ñộc lập tuyến tính 1 2, ,..., rA A A . 

 Do ta chọn các cột 1 2, ,..., rA A A  làm các véc tơ cơ sở nên các ẩn 1 2, ,..., rx x x  

tương ứng với chúng ñược gọi là các ẩn cơ sở. Nếu r n<  thì hệ có vô số 
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nghiệm. Ta có thể gán cho các ẩn 1 2, ,...,r r nx x x+ +  các giá trị tuỳ ý (ta gọi chúng 

là các ẩn tự do).  Khi ñó hệ với các ẩn là 1 2, ,..., rx x x  sẽ là một hệ Cramer (vì có 

ñịnh thức các hệ số khác không). Ta có thể tìm các ẩn ñó theo quy tắc Cramer. 
Nếu r n=  thì hệ có nghiệm duy nhất. 

 Ví dụ 1: Xét hệ:  

1

2 1

3 3

2 4 4

x y z

x y z

x z

x y z

+ + = + − = − + = + + =

 

 Ma trận các hệ số A  và ma trận mở rộng A  ñều có hạng 2 và do ñịnh thức 
cấp hai ở góc trái khác không, nên ta giữ lại hai phương trình ñầu và các ẩn ,x y  
làm các ẩn cơ sở còn ẩn z  là tuỳ ý. Ta có hệ Cramer: 

 Tõ ®ã:  tuú ý.
1

3 3 ; 2 2 ;
2 1

x y z
x z y z z

x y z

+ = − = − = − + + = − +
 

 Ví dụ 2:  Xét hệ: 

2 1

2 2 2

4 7 3

x y z

x y z

x y z

 + − = + + = − + =

 

 ðịnh thức các hệ số det( ) 0A ≠ . ðịnh thức cấp hai ở góc trái 
1 2

0
2 1

≠  

nên hạng ma trận A  bằng 2. Ma trận mở rộng A  chứa ñịnh thức cấp 3: 

1 1 1

2 2 2 8.

1 7 3

−
=  

 Vậy hạng ma trận A  = 3. Hệ ñã cho không tương thích. 

2.3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT 

1. ðịnh nghĩa. Nếu cột số hạng tự do ở vế phải của (4) bằng không, tức là:  

1 2 ... 0nb b b= = = =  

thì ta có hệ thuần nhất. 
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 Như vậy, một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có dạng:  

 0, 1,2,..., .
ij ja x i m= =∑    (5) 

 Do ma trận mở rộng chứa một cột gồm toàn phần tử không nên hạng của 
nó luôn bằng hạng của ma trận A . Vậy hệ (5) là tương thích. Ta thấy ngay một 
nghiệm của nó là 1 20, 0,..., 0nx x x= = = . Ta gọi nghiệm này là nghiệm tầm 

thường. 

 2. ðiều kiện ñể hệ thuần nhất có nghiệm khác nghiệm tầm thường 

 Ta xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn 
tức là m n= . Khi ñó, nếu det( ) 0A ≠ , nó là hệ Cramer. Nghiệm duy nhất của 

nó là nghiệm tầm thường. 

 Như vậy, ñể hệ thuần nhất có nghiệm khác tầm thường thì ñịnh thức các hệ 

số của ẩn phải bằng không: det( ) 0A =  

 Khi ñó hạng của ma trận A r n= <  và ta sẽ giải hệ theo r  ẩn cơ sở như 
ñã trình bày ở trên. 

 Ví dụ: Tìm nghiệm khác không của hệ thuần nhất:  

2 0

2 0

3 2 0

x y z

x y z

x y z

 + − = + + = + − =

 

 Ta có  vµ 
2 1

det( ) 0 3
1 2

A = =  nên hệ có hạng 2. Ta chọn x  và y  làm ẩn 

cơ sở và cho z α=  tuỳ ý ta ñược:  víi  tuú ý.,x y zα α α α= = − , =  

§§§§3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

GAUSS 

 Ta xét hệ m  phương trình n  ẩn:  

 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

............................. ... ...

...

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + = + + + = + + + =

 (4) 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bộ môn KHCB 56 Giáo trình toán cao cấp 1 

 Giả sử hệ số 11 0a ≠  (nếu không ta chỉ việc ñổi chỗ các phương trình). Ta 

sẽ dùng phương trình ñầu ñể khử ẩn 1x  từ 1m −  phương trình sau. Khi ñó ta 

nhận ñược một hệ 1m −  phương trình với 1n −  ẩn (không có ẩn 1x ). Ta lại 

dùng phương trình ñầu của hệ mới nhận ñược này ñể khử ẩn 2x  ở các phương 

trình ñứng sau (giả thiết hệ số của ẩn 2x  của phương trình ñó là khác không), ta 

sẽ ñược một hệ 2m −  phương trình với 2n −  ẩn (không có ẩn vµ 1 2x x ). Ta cứ 

tiếp tục như vậy ñể khử dần dần các ẩn cho ñến khi chỉ còn một phương trình. 
Ta dùng phương trình này ñể tìm ẩn (có thể là một hoặc nhiều ẩn), sau ñó tìm 
các ẩn còn lại từ các phương trình ñứng trên. Trong quá trình khử ẩn có thể xảy 
ra các tình huống sau:  

 a) Mọi hệ số của ẩn ñều bằng không, vế phải cũng bằng không. Khi ñó ta 
bỏ phương trình ñó ñi vì nó là hệ quả của các phương trình khác (ñó chính là bỏ 
một hàng chứa toàn phần tử không của ma trận). 

 b)Mọi hệ số của ẩn ñều bằng không, vế phải khác không. Khi ñó hệ ñã cho 
là không tương thích vì nó chứa một phương trình không ñược thoả mãn với bất 
kỳ giá trị nào của ẩn (ñó là trường hợp hạng ma trận các hệ số khác hạng ma 
trận mở rộng ). 

 Cách khử liên tiếp các ẩn ñược tiến hành như sau:  

Ta có hệ:  

 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

............................. ... ...

...

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + = + + + = + + + =

 (4) 

Giả sử 11 0a ≠  (nếu không chỉ việc ñổi chỗ các phương trình rồi ñánh số lại). 

Bước 1: Chia cả hai vế của phương trình ñầu cho 11a . 

Lấy phương trình thứ hai trừ ñi phương trình ñầu mới sau khi ñã nhân nó với 
21a  

Lấy phương trình thứ ba trừ ñi phương trình ñầu mới sau khi ñã nhân nó với 31a  

Ta ñược hệ:  
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ij ij

trong ®ã: 

1 12 2 1 1

22 2 2 2

2 2

1 1
1 1

11 11

1 1 1 1

...

...

.......................... ... ...

...

, 1,2,..., ; ;

, , 2,3,..., ; 2,3,...

n n

n n

m mn n m

j
i

i j i i i

x b x b x b

b x b x b

b x b x b

a b
b j n b

a a

b a a b b b a b i m j

+ + + = ′ + + = ′ + + = ′

= = =′

= − = − = =′ ′ , ;n

 

 Bước 2: Ta lại giả thiết 22 0b ≠  và lại áp dụng thuật toán trên ñể khử ẩn 2x  
từ 2m −  phương trình sau ta sẽ ñi tới hệ:  

1 12 2 13 3 1 1

2 23 3 2 2

33 3 3 3

3 3

...

...

...

......................... ... ...

...

n n

n n

n n

m mn n m

x b x b x b x b

x c x c x b

c x c x b

c x c x b

+ + + + = ′ + + + = ′′ + + = ′′ + + = ′′

 

 Ta lặp lại thuật toán ñó cho các bước tiếp theo cuối cùng sẽ ñi tới ma trận 
các hệ số có dạng hình thang hoặc hình tam giác trên. 

 Vì ta chỉ thực hiện các phép biến ñổi trên các hệ số nên khi trình bày các 
bước liên tiếp ta chỉ cần viết các hệ số của ẩn. 

 Ví dụ: Cho hệ phương trình:  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 1

5 7 2

2 2 2 0

5 4 9 7

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x a

− − − + = + − − + = − + + + + =− + − + + =

 

 Ta viết lại bảng các hệ số của ẩn và cột số tự do:  

1 1 1 3 1 1

1 1 5 1 7 2

1 2 2 2 1 0

2 5 4 9 7 a

− − −
− −

−
− −

 

 Bước 1: Giữ nguyên hàng ñầu (vì 11a  ñã bằng 1); ðem nhân hàng hai trừ 
hàng ñầu, ñem hàng ba cộng hàng ñầu, ñem hàng tư cộng hàng ñầu nhân với 2:  
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1 1 1 3 11

0 2 4 2 6 1

0 1 1 1 2 1

0 3 6 3 9 2a

− − −
−

−

− +

 

 Bước 2: ðem hàng hai chia cho 2 rồi ñem hàng ba trừ ñi hàng hai mới nhận 
ñược và hàng tư trừ ñi 3 lần hàng hai nói trên: 

11 1 1 3 1

1/20 1 2 1 3

0 0 3 2 11/2

0 0 0 0 0 1/2a

− − −

−
− −

+

 

Ở dòng cuối cùng ta có: 10
2

a= + . 

 Nếu 1/2a ≠−  hệ ñã cho vô nghiệm. 

 Nếu 1/2a =  ta bỏ dòng cuối cùng ñi. 

Như vậy dòng thứ ba có nghĩa là: 3 4 53 2 1/2;x x x− + =  

Ta coi  vµ 4 5x x  là các ẩn tuỳ ý, 1 vµ x3 2,x x  là các ẩn cơ sở, ta có:  

   3 4 5
1 2 1 ;
6 3 3

x x x= + +  

Dòng thứ hai có nghĩa là: 2 3 4 52 3 1/2.x x x x− + + =  

Ta thay giá trị của 3x  vừa tính ñược ở trên và rút ra 2x : 

  2 4 5
5 1 7 ;
6 3 3

x x x= + −  

Dòng ñầu có nghĩa là:  1 2 3 4 53 1.x x x x x− − − + =  

Thay giá trị của 2x  và 3x  vừa tính ñược rồi rút ra 1x : 

  1 4 52 4 3 .x x x= + −  

Tóm lại, với 1/2a ≠  hệ ñã cho vô nghiệm; 

  với 1/2a =  hệ ñã cho có nghiệm là:  
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5 vµ x  lµ tuú ý

1 4 5

2 4 5

3 4 5

4

2 4 3 ;

5 1 7 ;
6 3 3
1 2 1 ;
6 3 3

x x x

x x x

x x x

x

= + −

= + −

= + +
 

 Chú ý: Trong việc giải hệ phương trình tuyến tính Cramer bằng phương 
pháp Gauss ta ñã ñưa phương trình ma trận AX B=  về phương trình 
A X B=′ ′  trong ñó A′  là ma trận tam giác trên (tức là ma trận có mọi phần tử 
nằm dưới ñường chéo chính bằng không). Sau khi tìm ñược ẩn nx  ta lại phải 
dùng các phép biến ñổi ñể tìm dần các ẩn ñứng trên. ðiều ñó có nghĩa là ta ñã 
dùng các phép biến ñổi ñể ñưa ma trận A′  về ma trận ñơn vị. Các phép biến ñổi 
ñó chính là các phép biến ñổi sơ cấp trên các hàng của ma trận A′ . ðưa ma 
trận A  về ma trận I  có nghĩa là ñã nhân bên trái của A  với ma trận nghịch ñảo 

1A− . Ta ñược:  
1 1 1 hay .A AX A B X A B− − −= =  

 Như vậy phép biến ñổi nói trên ñã ñưa ma trận B  về ma trận nghiệm. 

Ta thực hiện các phép biến ñổi ñó theo trình tự sau:  

ðầu tiên ta viết ma trận A  các hệ số và ma trận B  cột số tự do: 

AB  

 Bằng phương pháp Gauss ta biến ñổi cả hai ma trận sao cho ma trận A  trở 
thành ma trận tam giác trên A′ . Sau ñó ta lấy hàng 1n −  của A′  trừ ñi hàng n  
của nó ñược nhân với một số thích hợp sao cho phần tử thứ n  của hàng ñó bằng 
không. Ta lại lấy hàng 2n −  trừ ñi một tổ hợp tuyến tính của các hàng 1n −  và 
n  ñể làm cho mọi phần tử trên hàng 2n − , trừ phần tử nằm trên ñường chéo 
chính, ñều bằng không và cứ thế tiếp tục cho các hàng ở trên ñến khi ta ñưa 
ñược A′  về ma trận ñơn vị. Ta có thể áp dụng phương pháp trên ñể tìm ma trận 
ñơn vị. Muốn vậy ta sẽ viết trên cùng một hàng 3 ma trận: , ,A I B  rồi bằng các 

phép biến ñổi sơ cấp ta ñưa về 3 ma trận: 1, ,I A X− . 

1 1 1

1

A I B

A AA I A B

I A X

− − −

−
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 Ví dụ: Giải hệ phương trình có kết hợp tìm ma trận nghịch ñảo của ma trận 
các hệ số A . 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

6

2 3

2 5

x x x

x x x

x x x

 + + = − + = − + =

 

 Ta viết 3 ma trận , ,A I B :  

1 1 1 1 0 0 6

2 1 1 0 1 0 3

1 1 2 0 0 1 5

−

−
 

ðem hàng hai trừ hai lần hàng một, hàng ba trừ hàng một:  

1 1 1 1 0 0 6

0 3 1 2 1 9

0 2 1 1 0 1 1

− − − − −

− − −
 

ðem hàng hai chia cho 3, hàng ba cộng hai lần hàng hai mới:  

1 1 1 1 0 0 6

1 2 10 1 0 3
3 3 3
5 1 20 0 1 5
3 3 3

−

−

 

Nhân hàng ba với 3/5: 

1 1 1 1 0 0 6

1 2 10 1 0 3
3 3 3

1 2 30 0 1 35 5 5

−

−

 

ðến ñây ta ñã ñưa ma trận A  về dạng tam giác trên A′ ; ta tiếp tục biến ñổi ñể 
ñưa ma trận A′  về ma trận ñơn vị I : 

ðem hàng hai trừ 3 lần hàng một, hàng một trừ hàng ba:  

4 2 31 1 0 3
5 5 5
3 1 10 1 0 25 5 5
1 2 30 0 1 35 5 5

−

− −

−
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ðem hàng một trừ hàng hai, khi ñó ma trận A′  sẽ trở thành ma trận ñơn vị I :  

1 3 21 0 0 1
5 5 5
3 1 10 1 0 25 5 5
1 2 30 0 1 35 5 5

−

− −

−

 

Như vậy ta có nghiệm của hệ là: 1 2 31; 2; 3.x x x= = =  

Ma trận nghịch ñảo 1A−  của ma trận A  các hệ số của phương trình là ma trận ở 
ngăn giữa. 
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BÀI TẬP 

4.1 Giải hệ phương trình tuyến tính sau:  

2 1
3 2 4 1

2 2
2 0

2 4
2 3 1

2 8

x y z t
x y z

x y z t
x y z

x y z t
x y z

x y z t

− − − = −  + + =  − + + = −  − + =  + − + =  + + =   + + − = −

 

4.2 Giải hệ phương trình:  

2 3 1

4 2 3

2 4 4

10 5 6 10

x y z

x y z

x y z

x y z

− + =− + + =− + + = − − = −

 

4.3 Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình sau:  

(1 ) 2

(1 ) 2 0

2 3 2

x y m z m

m x y z

x my z m

 + + − = + + − + = − + = +

 

4.4 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss 

2 3 4 51 2 4 5

1 2 4 52 3 4 5

1 2 4 51 2 4 5

1 3 4 5 1 3 4 5

3 2 62 2 6 0

2 2 6 43 2 0

6 3 7 10 86 3 7 10 0

2 12 0 2 12 15

x x x xx x x x

x x x xx x x x

x x x xx x x x

x x x x x x x X

+ − + =− + − =    − + − =+ − + =    − + − = −− + − =    + + + = + + + =  

 

4.5 Bằng các phép biến ñổi sơ cấp hãy tìm ma trận nghịch ñảo của các ma trận:  

1 3 1 1 1 2

1 4 0 1 2 1

2 1 1 2 1 1

   −       − −        −     

 

4.6 Khảo sát theo các giá trị của tham số thực a  hạng và tính khả giải (có lời 
giải) của hệ:  
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2

1ax y z t

x ay z t a

x y az t a

 + + + = + + + = + + + =

 

4.7 Biện luận và giải hệ:  

ax y z

x ay z

x y az

α

β

γ

 + + = + + = + + =

 

Trong ñó ,a α β γ, ,  là các số cho trước. 


